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Xin hãy cung cấp các thông tin dưới đây cho công ty SPEC chúng tôi để có  thể tư vấn cho quý khách về 

chi phí đánh giá chứng nhận, đăng ký chứng nhận và quản lý đánh giá lại  

 

1. Tên công ty  

Tên công ty/ tổ chức    

Tên tiếng Anh   

 

2. Số lượng nhân viên  

Tổng số lượng nhân viên trong công ty / tổ chức   

Tổng số lượng trụ sở chính    

Tổng số tại các cơ sở và địa điểm khác   

Địa điểm khác    Nhân viên    

Địa điểm khác   Nhân viên     

Ngoài ra, số lượng nhân viên tại địa điểm khác để đăng ký chứng nhận    

       * Vui lòng kiểm tra mục 7 để biết các vấn đề liên quan đến nhiều doanh nghiệp. 

 

3. Hệ thống thay đổi (Nếu áp dụng ) 

Số / Mẫu dịch chuyển Nhân viên mỗi ca Hoạt động mỗi ca  

    

Là tổ chức của bạn điều hành một ca cuối tuần dành riêng?   

Đối với ISO 22000, vui lòng cho biết thời gian và thời gian cụ thể có thể ảnh hưởng  

đến sản phẩm. 

  

   

4. Chi tiết của bất kỳ (các) đăng ký trước hoặc hiện tại 

 

 

5. Đánh giá quản lý và kiểm toán nội bộ 

Ngày đánh giá nội bộ    Ngày xem xét quản lý  

 

 

6. Xin vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây 

 

(1) Thông tin cơ bản 

1)  Sổ tay (bao gồm cả sơ đồ tổ chức) và mục lục các  Quy trình 

2) Giấy phép ĐKKD / Giấy phép đầu tư 

3) Sơ đồ tổ chức 

4) Bảng lương   

5) Sơ đồ quy trình 



Questionnaire 

  

        

SPEC-F-09-03                                   Page 2 of 3                                    Rev. 6 

6) Khi thay đổi cơ quan chứng nhận, cần cung cấp bản sao chứng chỉ báo cáo đánh giá gần đây nhất 

( 3 bản sao )  

 

(2) Trường hợp EMS   

1) Bản khía cạnh môi trường 

2) Bản đánh giá ảnh hưởng môi trường  

3) Danh mục pháp luật liên quan đến môi trường  

 

(3) Trường hợp FSMS  

1) Tài liệu phân tích yếu tố nguy hại  

2) Kế hoạch và thực trạng chứng nhận HACCP  

3) Các chương trình tiên quyết 

4) Các hạng mục quy chế và pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm  

5) Thiết bị tự động hóa 

6) Ghi chép các hành động hành chính 

 

(4) Đối với khách hàng OHSAS  

1) Bảng điều tra 3 thảm họa khí quyển gần đây ( tự điều tra) 

2) Quá trình chính và nguy hiểm / nguy hiểm (cơ sở nguy hiểm và nguy hiểm, nguy cơ tiềm ẩn, v.v.) 

3) Bảng đánh giá rủi ro 

4) Giám đốc quy định an toàn 

 

(5) Đối với khách hàng ABMS  

1) Báo cáo đánh giá rủi ro tham nhũng hoặc báo cáo đánh giá tham nhũng 

2) Xác định rủi ro của bảng câu hỏi thực hiện chứng nhận 

 

(6) Thông tin bổ sung  

Vui lòng gửi cho chúng tôi tài liệu quảng cáo của công ty và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho các hoạt 

động / dịch vụ kinh doanh của bạn



 

 
CÂ U HỎI ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN 
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7. Trường hợp có thêm địa chỉ khác :  

Nếu công ty của bạn có nhiều địa điểm, vui lòng cung cấp các thông tin sau. 

Trụ sở chính  

Địa điểm  Phạm vi chứng nhận  Chức năng hỗ trợ 

   

Số ca / tổng số lượng nhân viên  

 

 

Cơ sở 1 

Địa điểm  Phạm vi chứng nhận  Chức năng hỗ trợ 

   

Số ca / tổng số lượng nhân viên 

 

 

Cơ sở 2  

Địa điểm  Phạm vi chứng nhận  Chức năng hỗ trợ 

   

Số ca / tổng số lượng nhân viên 

 

 

Cơ sở 3 

Địa điểm  Phạm vi chứng nhận  Chức năng hỗ trợ 

   

Số ca / tổng số lượng nhân viên 

 

 

Cơ sở 4 

Địa điểm  Phạm vi chứng nhận  Chức năng hỗ trợ 

 Scope  

Số ca / tổng số lượng nhân viên 

 

 

Tổng số lượng nhân viên  :   

 

※Vui lòng điền vào bảng câu hỏi này và gửi qua e-mail hoặc fax. 

Tel : 02-561-9001            Fax : 02-561-9002            E-mail : hispec@hanmail.net 
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